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DANH M yC  TU VIET TAT

VIET
TAT TIENG VIET TIENG ANH

BCC Hap dong - Hap tac - Kinh doanh Business -  Cooperation - 
Contract

BCKT Bao cao kha thi -

B/C Ty so lgi ich - Chi phi Benefit - Cost Ratio

B/Ce Ty so Iqri ich - chi phi kinh te Economic Ratio Benefit - 
Cost

IRR Ty 1<? hoan von npi bp Internal Rate of Return

FDI Dau tu true tiep nuoc ngoai Foreign Direct Investment

MEC Chi phi kinh te bien Marginal Economic Cost

NCF Luu lugng tien rong Net Cash Flow

NPV Gia tri hi^n tai rong Net Present Value

NPVe Gia tri hi$n tai rong kinh te Economic Net Present Value

NV Thu nhap thuan Net Value

NVA Gia tri gia tang thuan Net Value Added

ODA Ho tra phat trien chinh thirc Official Development Assistance

ODF Tai trg phat trien chinh thuc Official Development Finance

PPP Mo hinh Hop tac cong tu Public Private Partnership

TIP Quan diem tong dau tu Total Investment Point of view

TSCD Tai san co dinh -

TNDN Thu nhap doanh nghi^p -

RR Ty suat lgi nhuan von dau tu Rate of Return

UBND Uy ban nhan dan -

WACC Chi phi su dung von binh quan Weighted Average Cost of Capital

7



DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng........... 60

Bảng 4.1. Bảng xác suất phân phối thu nhập phương án 1 ...... 107

Bảng 4.2. Bảng xác suất phân phối thu nhập phương án 2 ...... 108

Bảng 4.3. Năng lực sản xuất............................................................ 113

Bảng 4.4. Kế hoạch doanh thu của dự á n ......................................113

Bảng 4.5. Bảng chi phí hoạt động của dự án ................................ 114

Bảng 4.6. Bảng kế hoạch khấu hao của dự án ..............................115

Bảng 4.7. Bảng kế hoạch trả nợ gốc và lãi v a y ............................115

Bảng 4.8. Bảng kế hoạch lãi - lỗ của dự án .................................. 116

Bảng 4.9. Ke hoạch dòng tiền của dự án theo quan điểm
toàn bộ vốn chủ sở h ữ u ................................................ 119

Bảng 4.10. Kế hoạch dòng tiền của dự án theo quan điểm
TIP và E P V ...................... ..............................................121

Bảng 4.13. Các chi tiêu cơ bản liên quan đến điểm hoà vốn .... 133

Bảng 5.1. Phân biệt thẩm định hiệu quả tài chính và hiệu
quả kinh tế .......................................................................185

8


